
1 Trần Thị Quế An 0854030014 Nguyễn Văn Thuận
2 Phaạm Mai Thế Anh 0854030037 Phan Hiển Minh
3 Bùi Quốc Anh 40663315 Trần Thế Sao
4 Phaạm Văn Bình 0854030065 Võ Tấn Bảo
5 Nguyễn Thị Chinh 0854030087 Võ Tấn Bảo
6 Võ Tấn Cường 0851020046 Phan Hiển Minh
7 Lê Hữu Cường 0854030101 Nguyễn Văn Thuận
8 Vũ Mạnh Cường 0854030107 Võ Tấn Bảo
9 Nguyễn Hùng Cường 092C67P009 Nguyễn Kim Phước

10 Trần Thị Hồng Đào 0854030173 Huỳnh Thái Bảo
11 Nguyễn Trung Doanh 0854030126 Võ Tấn Bảo
12 Trần Mạnh Đông 0854030183 Huỳnh Thái Bảo
13 Hà Quang Dự Trần Thế Sao
14 Nguyễn Thị Thùy Dương 0854030163 Võ Tấn Bảo
15 Lê Phan Lâm Giang 092C67P023 Nguyễn Quốc Việt
16 Phan Thị Ngọc Giàu 0854030200 Lê Xuân Quang
17 Đoàn Thị Thu Hà 0854030203 Huỳnh Thái Bảo
18 Nguyễn Thái Hà 0854030210 Phan Ngọc Thùy Như
19 Phan Thị Thu Hà 0854030215 Huỳnh Thái Bảo
20 Nguyễn Tấn Thúy Hằng 0854030250 Võ Minh Long
21 Nguyễn Tường Minh Hằng 092C67P026 Nguyễn Quốc Việt
22 Nguyễn Tường Minh Hằng 092C67P026 Nguyễn Kim Phước
23 Trương Anh Ngọc Hảo 0854030234 Nguyễn Thị Ánh Như
24 Trần Trung Hậu 0854030266 Nguyễn Thị Ánh Như
25 Bùi Thị Thu Hiền 0854030267 Nguyễn Thị Ánh Như
26 Đỗ Thị Kim Hiền 092C67P029 Nguyễn Quốc Việt
27 Nguyễn Hoàng Thanh Hiệp 0854030292 Nguyễn Thị Ánh Như
28 Nguyễn Hiếu 0854030281 Phan Thị Minh Huệ
29 Lê Văn Hiếu 092C67P032 Nguyễn Quốc Việt
30 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 092C67P035 Nguyễn Quốc Việt
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31 Lương Thị Vương Hoàng 0854030317 Nguyễn Thị Ánh Như
32 Nguyễn Nhật Hoàng 091C672050 Nguyễn Kim Phước
33 Nguyễn Thị Thu Hồng 0854030331 Phan Thị Minh Huệ
34 Cao Thị Kim Huê 0854030337 Nguyễn Xuân Xuyên
35 Pham Quốc Hùng 0854030360 Nguyễn Văn Thuận
36 Hoàng Xuân Hưng 092C67P048 Nguyễn Như Ánh
37 Lê Thị Mỹ Hương 0854030369 Phan Hiển Minh
38 Huỳnh Thái Huy 0854030342 Nguyễn Xuân Xuyên
39 Nguyễn Đức Huy 0854030343 Nguyễn Xuân Xuyên
40 DĐặng Thị Thu Huyền 0854030349 Phan Hiển Minh
41 Trần Thị Mỹ Lan 0854030414 Phan Ngọc Thùy Như
42 Phạm Thị Ngọc Lệ 0854030421 Phan Ngọc Thùy Như
43 Nguyễn Trần Mi Li 0854030423 Phan Ngọc Thùy Như
44 Bùi Thị Minh Loan 081C670191 Nguyễn Văn Thuận
45 Vũ Thành Luân 092C67P057 Nguyễn Như Ánh
46 Nguyễn Thị Khánh Ly 0854030469 Lê Xuân Quang
47 Nguyễn Thị Thảo Ly 0854030470 Phan Ngọc Thùy Như
48 Dăng Thuận Ái Ly 092C67P058 Nguyễn Như Ánh
49 Đàng Thuận Ái Ly 092C67P058 Nguyễn Quốc Việt
50 Đinh Ngọc Mai 081C670206 Nguyễn Văn Thuận
51 Đỗ Thị Tuyết Mai 40703241 Trần Thế Sao
52 Quách Huệ Mẫn 0854030494 Phan Ngọc Thùy Như
53 Trương Đình Minh 0854030512 Phan Ngọc Thùy Như
54 Thiên Nữ Trà My 092C67P065 Nguyễn Như Ánh
55 Bùi Hoàn Mỹ 0854030520 Võ Minh Long
56 Nguyễn Ngọc Thái Nam 0854030521 Võ Minh Long
57 Nguyễn Vĩ Nga 0854030193 Huỳnh Thái Bảo
58 Nguyễn Thị Thanh Nga 092C67P067 Nguyễn Như Ánh
59 Lê Nguyễn Ngọc Ngà 40603125 Trần Thế Sao
60 Đỗ Thái Ngân 0854030538 Võ Minh Long
61 Lương Thị Kim Ngân 0854030548 Lê Xuân Quang
62 Nguyễn Bình Quốc Nghĩa 081C670246 Trần Thế Sao
63 Nguyễn Hữu Nghĩa 081C670247 Trần Thế Sao
64 Bùi Trọng Nghĩa 0854030561 Võ Minh Long
65 Lê Trần Hiếu Nghĩa 0854030564 Lê Xuân Quang
66 Trần Trọng Nghĩa 0854030567 Võ Minh Long
67 Nguyễn Hữu Nghĩa 092C67P070 Phan Thị Minh Huệ
68 Bế Thị Bích Ngọc 0854030568 Võ Minh Long
69 Hà Mỹ Ngọc 0854030571 Trần Thế Sao
70 Nguyễn Trọng Ngọc 0854030578 Phan Ngọc Thùy Như
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71 Nguyễn Xuân Nguyên 0854030592 Nguyễn Văn Thuận
72 Lê Trung Nguyên 092C67P073 Phan Thị Minh Huệ
73 Trần Thị Nguyên 092C67P074 Phan Thị Minh Huệ
74 Bùi Thị Nhàn 0854030600 Võ Minh Long
75 Phạm Lữ Tam Nhân 092C67P077 Phan Thị Minh Huệ
76 Tô Thị Ý Nhi 092C67P081 Phan Thị Minh Huệ
77 Nguyễn Thị Tố Như 0854030629 Trần Thế Sao
78 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0864062069 Nguyễn Quốc Việt
79 Ngô Thị Kiều Oanh 092C67P085 Phan Ngọc Thùy Như
80 Chế Hồng Phong 081C670331 Lê Xuân Quang
81 Đỗ Tuấn Phong 0854030650 Trần Thế Sao
82 Võ Xuân Phong 0854030656 Trần Thế Sao
83 Nguyễn Văn Phúc 0854030668 Trần Thế Sao
84 Nguyễn Thanh Anh Phương 0854030687 Phan Ngọc Thùy Như
85 Nguyễn Thị  Phượng 0854030704 Phan Thị Minh Huệ
86 Trần Hoàng Ngọc Phượng 0854030707 Lê Xuân Quang
87 Lê Tiểu Phượng 091C672107 Nguyễn Kim Phước
88 Huỳnh Thị Bích Phượng 092C67P092 Phan Ngọc Thùy Như
89 Ngô Vinh Quang 092C67P095 Phan Ngọc Thùy Như
90 Duong Quang Qúy 092C67P097 Phan Ngọc Thùy Như
91 Trần Thái Quyên 081C670323 Lê Xuân Quang
92 Phan Thị Quyên 0854030723 Lê Xuân Quang
93 Nguyễn Nhật Thùy Quyên 092C67P149 Lê Xuân Quang
94 Nguyễn Hoàng Liên Sơn 0854030756 Lê Xuân Quang
95 Phạm Thị Sương Sương 092C67P101 Phan Ngọc Thùy Như
96 Phan Tuấn Sỹ 0854030764 Lê Xuân Quang
97 Mai Hữu Tâm 0854030770 Lê Xuân Quang
98 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 0854030773 Nguyễn Văn Thuận
99 Trần Chí Tâm 0854030778 Nguyễn Văn Thuận

100 Nguyễn Thị Bích Tâm 092C67P103 Võ Minh Long
101 Đinh Văn Tạo 092C67P102 Võ Minh Long
102 Nguyễn Thị Duyên Thắm 0854030838 Nguyễn Kim Phước
103 Nguyễn THị Hồng Thắm 0854030839 Nguyễn Văn Thuận
104 Nguyễn Thị Ngọc Thẩm 0854030850 Nguyễn Kim Phước
105 Nguyễn Tất Thăng 40703457 Trần Thế Sao
106 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 092C67P105 Võ Minh Long
107 Ung Quang Thành 092C67P107 Võ Minh Long
108 Lê Thị Phương Thảo 0854030810 Nguyễn Văn Thuận
109 Nguyễn Hữu Thạch Thảo 0854030816 Nguyễn Văn Thuận
110 Phaạm Thị Phương Thảo 0854030827 Nguyễn Văn Thuận
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111 Nguyễn Thị Thảo 0854033823 Nguyễn Văn Thuận
112 Lê Thi Bích Thảo 092C67P109 Nguyễn Như Ánh
113 Nguyễn Thị Bích Thảo 092C67P110 Võ Minh Long
114 Nguyễn Minh Thiên 0854030856 Võ Minh Long
115 Nguyễn Thị Hồng Thu 0854030882 Phan Thị Minh Huệ
116 Nguyễn Thị Thu 092C67P114 Trần Thế Sao
117 Hồ Thị Lệ Thu 092C67P163 Nguyễn Văn Thuận
118 Nguyễn Hoàng Hà Thư 092C67P123 Trần Thế Sao
119 Lê Thị Xuân Thúy 0854030893 Nguyễn Kim Phước
120 Thái Thị Thúy 092C67P119 Trần Thế Sao
121 Phạm Thị Thủy 081C670380 Võ Minh Long
122 Bùi Thị Lệ Thủy 0854030899 Lê Xuân Quang
123 Phaạm Ngọc Tiên 0854030947 Nguyễn Kim Phước
124 Nguyễn Công Toàn 0854030960 Nguyễn Kim Phước
125 Nguyễn Thị Thanh Trà 0854030999 Phan Ngọc Thùy Như
126 Phaạm Ngọc Trải 092C67P138 Trần Thế Sao
127 Cao Ngọc Quỳnh Trâm 0854031000 Nguyễn Như Ánh
128 Đỗ Ngọc Minh Trâm 091C672140 Nguyễn Kim Phước
129 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 092C67P140 Lê Xuân Quang
130 Nguyễn Thị Như Trang 081C670404 Nguyễn Văn Thuận
131 Duương Thị Diễm Trang 0854030966 Nguyễn Như Ánh
132 Nguyễn Phương Trang 0854030973 Nguyễn Như Ánh
133 Trần Mai Trang 40703519 Trần Thế Sao
134 Cao Quang Trung 0854031033 Võ Minh Long
135 Phạm Đăng Trung 0854031039 Nguyễn Như Ánh
136 Phan Thị Kim Trung 092C67P141 Lê Xuân Quang
137 Huỳnh Thị Ngọc Tú 0854031084 Nguyễn Quốc Việt
138 Nguyễn Mai Trọng Tú 091C67P148 Nguyễn Kim Phước
139 Nguyễn Hữu  Tuấn 0851010310 Lê Xuân Quang
140 Lý Anh Tuấn 0854031056 Nguyễn Như Ánh
141 Đặng Thế Tùng 0854031091 Phan Thị Minh Huệ
142 Trần Thanh Tùng 0854031095 Nguyễn Quốc Việt
143 Bùi Thị Thanh Tuúy 092C67P116 Trần Thế Sao
144 Trần Thiều Thanh Tuyền 0854031071 Phan Ngọc Thùy Như
145 Đoàn Thị Ngọc Tuyền 092C67P147 Lê Xuân Quang
146 Phaạm Thị Kim Uyên 092C67P150 Lê Xuân Quang
147 Đồng Thanh Ván 092C67P151 Nguyễn Văn Thuận
148 Võ Thị Phi Vân 092C67P152 Nguyễn Văn Thuận
149 Phaạm Thị Ngọc Viên 0854031135 Nguyễn Quốc Việt
150 Ngô Quang Vinh 092C67P155 Nguyễn Văn Thuận
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151 Trần Thị Mỹ Vy 0854031167 Phan Thị Minh Huệ
152 Trần Thụy Yến Vy 092C67P159 Nguyễn Văn Thuận
153 Trần Bảo Ý 0854031192 Nguyễn Quốc Việt
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